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tY BAN NHAN DAN 
THANH PHO CAN THCI 

S6: 1821 /QD-UBND 

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
DOc 14p — Tv do —11#nh phtic 

Can Thu, ngay 17 Mang 3 nam 2021 

QUYET DINH 
V'e viec cong bo BO (Ian gia xay dvng cong trinh 

tren dia ban thinh phO CAn Thu 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THOS 

Can cir Ludt Td chic chinh quydn dia phirang ngay 19 thang 6 nam 2015; 
Ludt Sera doi, bo sung mot so clieu clia Ludt To chirc Chinh phi va Ludt To chirc 
chinh quyen dia phicong ngay 22 thang 11 nam 2019; 

Can czi• Ludt Xay thing ngay 18 thang 6 nam 2014; Ludt Sera ddi, bo sung mot 
so dieu mkt Ludt Xay dung ngay 17 thang 6 nam 2020; 

Can ci Nghi clinh so 10/2021/ND-CP ngay 09 thang 02 nam 2021 ciza Chinh 
phi ye quan ly chi phi dau ttr xay dyng; 

Can ci Thong tic so 09/2019/TT-BXD ngay 26 thang 12 nam 2019 mkt BO 
&teeing BO Xay dung hteang dan xac dinh va quan 1), chi phi dau tit xay citing; 

Can ci Thong tic so 10/2019/TT-BXD ngay 26 thong 12 nam 2019 dux BO 
trui'mg BO Xay dung ban hanh clinh merc xay dyng; s,4  

%;. 
Can ar ThOng tic so 11/2019/TT-BXD ngay 26 thang 12 nam 2019 cua BO/A7.'"4'1F-'„ 

trirong B Xay dung htcang dan xac clinh 	ca may va thiet bi thi cong xay dyng;i;  
Can Thong tic 15/2019/TT-BXD ngay 26 thcing 12 nam 2019 cua 

tricong BO Xciy dyng hi:Ong dan xac dinh don gia nhan cong xay dyng; 
Can cit. Thong tic so 02/2020/TT-BXD ngay 20 thang 7 nam 2020 ceia 

trzzong BO Xay dung sem ddi, bd sung m5t so dieu c eta 04 Thong tic co lien quan den 
quan lf) chi phi dau tic xay dyng; 

Theo dd nghi cua Giam ddc Ser Xay dyng tai Ta trinh so 2400/TTr-SXD ngay 
09 thang 8 nam 2021. 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Con* b6 BO don gia xay dk.rng cong trinh teen dia ban thanh ph6 Can  

Thor kern theo Quyet dinh nay de co quan, to chirc, ca nhan kham khao, dp dung vac) 
vie;c quan lY chi phi dau tu xay dung cong trinh theo Nghi dinh so 10/2021/ND-CP 
ngay 09 thang 02 nam 2021 dm Chinh phi ve quan 1Y chi phi du to xay dung va 
hue:mg dan tai Thong tu so 10/2019/TT-BXD ngay 26 thang 12 nam 2019 dm BO 
tnrang BO Xay dung ban hanh dinh mire xay dung, gam cac tap don gia nhu sau: 

a) Don gia nhan cong \Tung II va Yung III theo Thong tu s6 15/2019/TT-BXD 
ngay 26 thang 12 nam 2019 cita BO truang BO Xay dung huong dan xac dinh don 
gia nhan ding xay dung. 

b) Don gia may thi cong yung II va yitng III theo Thong tu s6 11/2019/TT-
BXD ngay 26 thang 12 nam 2019 dm BO truOng BO Xay dung huang dan xac dinh 
gia ca may va thiet bi thi cong xay dung. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TI 

guyen Thue Hien 

c) Dan gia xay d‘mg cong trinh xay dung (Wing II va \Tung III). 
d) Dan gia khao sat ding trinh xay dung (vimg II va vimg III). 
d) Dan gia sira chira cong trinh (vimg II va vi mg III). 
e) Dan gia thi nghiam vat lieu chuyen nganh xay dung (vimg II va vimg III). 
g) Don gia lap dat he th8ng k'y thuat cong trinh (viing II va vimg III). 
Dieu 2. D8i tuang ap dung 
a) Cac co quan, to chirc, ca nhan có lien quan dan quan 1y chi phi dau tu xay 

dung cac du an sir dung von dau tu ding, von nha nu& ngoai dau to cong, du an 
PPP theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 2, Nghi dinh so 10/2021/ND-CP ngay 09 thang 
02 nam 2021 cua Chinh phit va quan1S, chi phi dau tu xay dung. 

,b) Khuyan khich cac chirc, ca nhan ap dung cac quy dinh 	Quyet dinh 
nay de thuc hian quan 1y chi phi,dau tu xay dung doi vai cac du ngoai quy dinh 
tai khoan 1 Dieu 2, Nghi dinh so 10/2021/ND-CP ngay 09 thang 02 nam 2021 dm 
Chinh phu va quan V/ chi phi dau tu xay dung. 

Dieu 3. Xir 1ST chuyan tip 
a) D'oi vai cac du an dau tu xay dung da thuc hian to chirc lua chon nha thau 

hoac da ky ket hop d8ng truck ngay Quyet dinh ding 1)8 BO clan gia có hiau luc thi  
it d chit 	tiap tuc ap dung don gia xay dung ding trinh cong bo tai Quyet dinh so 

94/QD-SXD ngay 21 thang 4 nam 2014 dm So Xay dung. 
b) Doi vai cac du an du tu xay dung da phe duyet du town citing trinh 

chua to,  chirc lua chon nha thau hoac chua ket hop (tong (doi vai truong 
dinh thau) thi chit dau tu chirc lap, tham tra va phe duyat lai du toan theo QuO(c:A 
Binh cong bo BO don gia. nay. 	 • ,..;),."6 ; 011 )  

c) D6i vai hop &zing thuc hian theo don gia diau chinh &roc ky ket sau Tgki.; 
cong bo 13'9 don gia, chit clan tu phai ap dung don gia nhan ding, may thi cong-tVeo 
Quyet dinh cong bo nay de thanh town. 

Dieu 4. Giao Sa Xay dung ding bo BO clan gia xay dung dog trinh tren clia 
ban thanh phi Can Thos teen website cita Sa Xay dtmg. 

Dieu 5. Chanh Van phong 03/ ban nhan dan thanh 08, Giam d8c So Xay 
dung, Thu truong cac s.6, ban nganh thanh pho, Chia tich Uy bar!, nhan dan 
huyen va cac don vi co lien quan chiu trach nhiam thi hanh Quyet dinh nay ke tir 
ngay  14./div 
Nei nkin: 
- Nhu DiL 5; 
- 	Xfiy dung; 
- TT Thanh tly; 
- HDND TP; 
- CT UBND TP; 
- TT Cong bao TP; 
- Soy Tu phap; 
- VP UBND TP (3D); 
- Ccing rrDT TP; 
- Luu: VT. u 
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ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 (Công bố kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 

UBND Thành phố Cần Thơ) 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước 

ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định theo Văn 

bản này. 

II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

1. Căn cứ xác định 

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. 

2. Cách xác định đơn giá nhân công 

- Đơn giá nhân công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 

01 của Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

- Danh mục nhóm nhân công xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại 

Phụ lục số 02 của Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng. 

- Danh mục nhóm nhân công tư vấn xây dựng được xác định theo hướng dẫn 

tại Phụ lục số 03 của Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng. 

- Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng được lấy theo hướng dẫn tại 

Phụ lục số 06 của Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng. 

- Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc một 

ngày là 8 giờ. 
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II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 

- Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm) bao 

gồm:  

+ Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của 

công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi 

công, kỹ sư khảo sát, thợ máy, kỹ thuật viên, v.v... làm việc trong điều kiện bình 

thường. 

+  Đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng là đơn giá ngày công của tư vấn 

xây dựng trong nước, bao gồm kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án; kỹ sư chính, chủ 

nhiệm bộ môn; kỹ sư; kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề. 

- Đơn giá nhân công xây dựng được chia là 02 Vùng theo Nghị định 

90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

+ Vùng II: Bao gồm địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ. 

+ Vùng III: Bao gồm địa bàn các huyện còn lại. 

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

- Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Cần Thơ  sử dụng để các tổ chức, 

cá nhân có liên quan sử dụng xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây 

dựng,... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ 

chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

-  Đơn giá nhân công được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng 

trên thị trường lao động có sự biến động và được cơ quan quản lý nhà nước về 

xây dựng công bố điều chỉnh. 
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PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(Công bố kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 

UBND Thành phố Cần Thơ) 

Stt Nhóm nhân công 

Cấp 

bậc 

bình 

quân 

Đơn giá nhân công 

xây dựng bình quân 

(đồng/ngày công) 

VÙNG II VÙNG III 

I Công nhân xây dựng trực tiếp    

1 Nhóm 1 3,5/7 207.935 198.864 

2 Nhóm 2 3,5/7 213.924 207.463 

3 Nhóm 3 3,5/7 213.924 207.463 

4 Nhóm 4 3,5/7 219.811 213.551 

5 Nhóm 5 3,5/7 223.308 218.323 

6 Nhóm 6 3,5/7 223.308 218.323 

7 Nhóm 7 3,5/7 223.308 218.323 

8 Nhóm 8 3,5/7 223.308 218.323 

9 Nhóm 9 2/4 241.551 233.134 

10 Nhóm 10 2/4 254.714 244.652 

II Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm 4/8 260.000 246.000 

III Tư vấn xây dựng    

1 Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án - 710.000 600.000 

2 Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn - 530.000 460.000 

3 Kỹ sư - 355.000 310.000 

4 
Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao 

đẳng, đào tạo nghề 
- 320.000 280.000 

IV Nghệ nhân 1,5/2 540.000 504.000 

V Thuyền trưởng, thuyền phó 1,5/2 374.183 348.077 

VI Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 2/4 319.000 296.000 

VII Thợ điều khiển tàu sông 1,5/2 319.000 296.000 

VIII Thợ lặn 2/4 540.000 504.000 

 

Ghi chú: Việc quy đổi giá nhân công xây dựng trực tiếp theo cấp bậc trong hệ 

thống định mức dự toán xây dựng được thực hiện theo khoản 5 Phụ lục số 01 

kèm theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. 
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